	     Sở GD ĐT - Hà Nội                                      Đề kiểm tra học kỳ II Môn GDCD khối 12

	Trường THPT Ứng Hòa A                                              Thời gian làm bài: 45 phút                                                                                                     

	Họ và tên: ………………………………………...............Lớp:   ………………..........


I. Phần trắc nghiệm khách quan (7,5 điểm)

    Hãy đánh dấu X vào ô mà em chọn:
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Câu 1: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc những nghĩa vụ trong kinh doanh? Lưu ý câu 1 trùng câu 28
A. Bảo vệ môi trường.
B. Nộp thuế đẩy đủ theo quy định của pháp luật.
C. Tuân thủ các quy định trong kinh doanh.
D. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Câu 2: “Quyền tự do ngôn luận là một chuẩn mực xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự” là một nội dung thuộc

A. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.
B. Nội dung về quyền tự do ngôn luận

C. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.
D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận

Câu 3: Hiến pháp 1992 quy định mọi công dân

A. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyển ứng cử.
B. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
C. Đủ 21 tuổi trở lên có quyển bầu cử và ứng cử.
D. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.
Câu 4: Trong thời gian hưởng án treo do nuôi con nhỏ, A đã mở cho xưởng sản xuất đồ gốm tăng thu nhập do chị quản lý. Chị A băn khoăn không biết việc làm đó đúng hay không?. Em sẽ chọn phương án nào sau đây giúp chị A?

A. Nói với chị A chị thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp (đang chấp hành hình phạt án treo của tòa án)
B. Im lặng và không liên quan tới mình.
C. Em khuyên chị nên trốn đi mở xưởng nơi khác cho thoát án treo.
D. Khuyến khích chị A tạo thu nhập kinh tế.
Câu 5: Bà Hiệp dựng xe đạp ở hè phố nhưng quên mang túi xách vào nhà. Quay trở ra không thấy túi xách đâu, bà Hiệp hoảng hốt vì trong túi có hơn 1 triệu đổng và một chiếc điện thoại di động. Bà Hiệp nghi cho Toán (13 tuổi) lấy trộm vì Toán đang chơi ở gần đó. Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán. Mặc dù Toán không đổng ý song bà Hiệp vẫn xông vào nhà lục soát. Hành vi của bà Hiệp đã vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. Quyển được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tư.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
Câu 6: Những người nào sau đây không có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?

A. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
B. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
C. Chánh án Tòa án nhân dân.
D. Thẩm phán.
Câu 7: Hai thanh niên đang đuổi theo một tên trộm xe máy nhưng bỗng nhiên mất dấu. Thấy một người nói: chắc tên trộm chạy vào nhà bà Lan. Hai thanh niên đến nhà bà Lan và đòi xông vào nhà tìm. Bà Lan nói không nhìn thấy ai chạy vào nhà và không cho phép hai thanh niên vào nhà. Nhưng hai thanh niên kia vẫn khẳng định và xông vào nhà lục soát. Hai thanh niên đã vi phạm quyền gì?

A. Không vi phạm quyền gì vì có người chắc như vậy.
B. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 8: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là:

A. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.

B. Bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.

C. Bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. Bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

Câu 9: Theo nguyên tắc nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.

A. Bình đẳng.
B. Trực tiếp.
C. Phổ thông.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 10: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?
A. Chính phủ.
B. Nhà nước.
C. Quốc hội.
D. Bộ Quốc phòng an ninh .

Câu 11: Trong các hoạt động bảo vệ môi trường thì bảo vệ rừng có tầm quan trọng.

A. Duy nhất.
B. Bậc nhất.
C. Sau cùng.
D. Đặc biệt.
Câu 12: Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

A. Từ 18 đến 27 tuổi.
B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi,
C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.
Câu 13: Về cơ bản, qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo

A. 1 bước
B. 3 bước
C. 2 bước
D. 4 bước

Câu 14: Khi khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm được cho là liên quan đến vụ việc thì?

A. Khám khi không có người chứng kiến.
B. Khám vào bất cứ lúc nào có thông tin.
C. Tuyệt đối không được khám vào ban đêm.
D. Không được khám vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn, nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.
Câu 15: Anh T bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề phát triển kinh tế của nơi mình đang sinh sống trong một cuộc họp hội đồng nhân dân. Như vậy anh T đã thực hiện:
     A. nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

B. quyền tự do ngôn luận.

     C. quyền tự do báo chí.



D. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
     
Câu 16: Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử?
A. Người bị khởi tố dân sự.
B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.
C. Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.
D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án
Câu 17: Câu ca dao tục ngữ nào sau đây thể hiện khát khao học tập của con người Việt Nam?.
A. Học, học nữa, học mãi.
B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
C. Học một biết mười.
D. Học đi đôi với hành.
Câu 18: Điều nào dười đây không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Hoạt động tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng bạo lực học đường.
B. Hoạt động phát hiện, tìm tòi các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.
C. Hoạt động sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn,
D. Hoạt động phát minh ra bẫy chuột.
Câu 19: Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là :

A. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

B. Nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

C. Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử.

D. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

Câu 20: Những ai được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp?

A. Những người đang làm việc trong cơ quan Nhà nước.


B. Người chưa thành niên.
C. Công nhân quốc phòng trong các cơ quan công an.


D. Sỹ quan, hạ sỹ quan.
Câu 21: Gia đình nông dân ở xã X có ba con gái vô cùng nghèo khó. Họ vẫn muốn sinh thêm con trai có người nối dõi. Hội phụ nữ X đã vận động họ sinh ít con giảm bớt khó khăn, đồng thời cho vay vốn phát triển kinh tế thoát nghèo. Theo em, hội phụ nữ xã X đã thực hiện đúng:

A. Pháp luật về phát triển các lĩnh vực của xã hội.

B. Quyền được sáng tạo của công dân.
C. Quyền được phát triển của công dân.



D. Pháp luật về phát triển kinh tế.
Câu 22: Pháp luật về bảo vệ phát triển rừng nghiêm cấm hành vi nào dưới đây?

A. Kinh doanh động vật hoang dã, quý hiếm.


B. Khai thác, kinh doanh các loài gỗ quý.
C. Tự ý chặt phá, khai thác rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên.
D. Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Câu 23: Bố Mai là công an, Bố đang muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Nếu là Mai em chọn phương án nào sau đây để giúp bố?

A. Nói với bố, bố là công an thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định luật doanh nghiệp.
B. Khuyến khích bố vì gia đình có thêm thu nhập.
C. Mách với em trai về việc làm của bố.
D. Không nói gì vì mình là trẻ con.
Câu 24: Trên đường đi học về, A thấy một nhóm thanh niên mua bán trái phép chất ma tuý và cùng nhau ngồi tiêm chích. A đã quay vào điện thoại của mình và mang lên công an phường tố cáo hành động của nhóm đối tượng trên. Việc làm của A nhằm mục đích?

A. Bảo vệ Hiến pháp.
B. Bảo vệ chính trị.

C. Bảo vệ pháp luật.
D. Bảo đảm quốc phòng an ninh.

Câu 25: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong luật bảo vệ môi trường dưới đây?

A. Buôn bán và vận chuyển chất ma túy.




B. Chặt cây.
C. Nhập khẩu, quá cảnh động vật chưa qua kiểm dịch.


D. Trồng rừng.
Câu 26: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để :

A. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.

B. Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

C. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

D. Hình thành các cơ quan quyền lực Nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

Câu 27: Mục đích của tố cáo là :

A. Xâm hại đến quyền tự do công dân.


B. Khôi phục danh dự.
C. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.

D. Khôi phục quyền và lợi ích của công dân.
Câu 28: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc những nghĩa vụ trong kinh doanh?

A. Tuân thủ các quy định trong kinh doanh.
B. Bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Câu 29: Từ khi vào năm học lớp 12, An có người yêu và bắt đầu ít tâm sự với bố mẹ và cô thường nhắn tin điện thoại cho người yêu. Mẹ An cảm thấy lo lắng khi An lúc vui lúc buồn mà lại hay thẫn thờ. Nên mẹ An đã lén xem trộm điện thoại của An. Một thời gian sau An phát hiện và nói là mẹ không được phép xem trộm điện thoại của con như vậy nữa. Mẹ An thì cho rằng điều đó không có gì là sai, mẹ An chỉ muốn hiểu An hơn và lo lắng cho con mà thôi chứ mẹ không có ý gì xấu. Theo bạn, mẹ An có vi phạm quyền gì không?

A. Không vi phạm quyền gì.
B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
C. Vi phạm quyền được đảm bảo an toàn thư tín.
D. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
Câu 30: "Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề mình quan tâm." là một nội dung thuộc

A. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
B. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận

C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận

II. Phần tự luận (2,5 điểm)
Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật về bảo đảm quốc phòng, an ninh?. Để tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia Nhà nước đã ban hành những hệ thống văn bản pháp luật nào? .
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I. Phần trắc nghiệm khách quan (7,5 điểm)

    Hãy đánh dấu X vào ô mà em chọn:
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để :

A. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.

B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

C. Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

D. Hình thành các cơ quan quyền lực Nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

Câu 2: Khi khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm được cho là liên quan đến vụ việc thì?

A. Khám vào bất cứ lúc nào có thông tin.
B. Khám khi không có người chứng kiến.
C. Tuyệt đối không được khám vào ban đêm.
D. Không được khám vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn, nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.
Câu 3: Quyền học tập của công dân được quy định ở đâu?

A. Trong Hiến pháp.
B. Trong Luật Giáo dục
C. Trong Hiến pháp, Luật Giáo dục và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.
D. Trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Câu 4: Trên đường đi học về, A thấy một nhóm thanh niên mua bán trái phép chất ma tuý và cùng nhau ngồi tiêm chích. A đã quay vào điện thoại của mình và mang lên công an phường tố cáo hành động của nhóm đối tượng trên. Việc làm của A nhằm mục đích?

A. Bảo vệ Hiến pháp.
B. Bảo vệ chính trị.
C. Bảo vệ pháp luật.
D. Bảo đảm quốc phòng an ninh.

Câu 5: Việc hằng năm các em học sinh, sinh viên được học tập, được phổ biến tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia là thực hiện đúng:

A. Quyền được phát triển của công dân.
B. Quyền con người của công dân.
C. Pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.
D. Pháp luật về quốc phòng, an ninh.
Câu 6: Về cơ bản, qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo

A. 2 bước
B. 4 bước
C. 1 bước
D. 3 bước

Câu 7: Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ:

A. Quyết định.
B. Quan trọng.
C. Hàng đầu.
D. Trọng yếu.
Câu 8: "Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề mình quan tâm" là một nội dung thuộc

A. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận
B. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận

C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận
D. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận

Câu 9: "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là

A. Hình thức dân chủ trực tiếp
B. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

C. Hình thức dân chủ gián tiếp
D. Hình thức dân chủ tập trung

Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thể hiện quyền khiếu nại?.
A. Yêu cầu nhà trường xem xét về quyết định thôi học của bạn A.
B. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật.
C. Tố cáo người có hành vi trộm xe máy.
D. Tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương.
Câu 11: Từ khi vào năm học lớp 12, An có người yêu và bắt đầu ít tâm sự với bố mẹ và cô thường nhắn tin điện thoại cho người yêu. Mẹ An cảm thấy lo lắng khi An lúc vui lúc buồn mà lại hay thẫn thờ. Nên mẹ An đã lén xem trộm điện thoại của An. Một thời gian sau An phát hiện và nói là mẹ không được phép xem trộm điện thoại của con như vậy nữa. Mẹ An thì cho rằng điều đó không có gì là sai, mẹ An chỉ muốn hiểu An hơn và lo lắng cho con mà thôi chứ mẹ không có ý gì xấu. Theo bạn, mẹ An có vi phạm quyền gì không?

A. Không vi phạm quyền gì.

B. Vi phạm quyền được đảm bảo an toàn thư tín.
C. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
D. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
Câu 12: Pháp luật vể bảo vệ phát triển rừng nghiêm cấm hành vi nào dưới đây?

A. Khai thác, kinh doanh các loài gỗ quý.
B. Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
C. Tự ý chặt phá, khai thác rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên.
D. Kinh doanh động vật hoang dã, quý hiếm.
Câu 13: Mục đích của tố cáo là :

A. Khôi phục danh dự.



B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.
C. Xâm hại đến quyển tự do công dân.

D. Khôi phục quyền và lợi ích của công dân.
Câu 14: Nhận định nào sai: Người dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

A. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyển bầu cử, ứng cử.


B. Tình trạng pháp lý.
C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.





D. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
Câu 15: Gia đình nông dân ở xã X có ba con gái vô cùng nghèo khó. Họ vẫn muốn sinh thêm con trai có người nối dõi. Hội phụ nữ X đã vận động họ sinh ít con giảm bớt khó khăn, đồng thời cho vay vốn phát triển kinh tế thoát nghèo. Theo em, hội phụ nữ xã X đã thực hiện đúng:

A. Quyền được phát triển của công dân.



B. Pháp luật về phát triển kinh tế.
C. Pháp luật về phát triển các lĩnh vực của xã hội.

D. Quyền được sáng tạo của công dân.
Câu 16: Tình cờ vào công ty hóa chất của bố chơi, An phát hiện công nhân đang vứt hàng loạt can hóa chất ra bờ sông phía sau công ty. Theo em, An nên làm gì trong trường hợp này?

A. Không quan tâm vì đó không phải việc của mình.
B. An nên ngăn cản ngay hành động của công nhân trong công ty vì bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người .
C. Viết bức xúc lên mạng xã hội.
D. Mách với các bạn của An.
Câu 17: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc những nghĩa vụ trong kinh doanh? (trung cau 18)
A. Bảo vệ môi trường.
B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
C. Tuân thủ các quy định trong kinh doanh.
D. Nộp thuế đẩy đủ theo quy định của pháp luật.
Câu 18: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc những nghĩa vụ trong kinh doanh?

A. Tuân thủ các quy định trong kinh doanh.
B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
D. Bảo vệ môi trường.
Câu 19: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và:

A. Quyền cao quý của công dân.
B. Quyền cao quý của cán bộ.
C. Quyền cao quý của Đảng viên.
D. Quyền cao quý của xã hội.
Câu 20: Trong các hoạt động bảo vệ môi trường thì bảo vệ rừng có tầm quan trọng.

A. Sau cùng.
B. Duy nhất.
C. Bậc nhất.
D. Đặc biệt.
Câu 21: Dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ra đời năm nào ?

A. Năm1946
B. Năm1945
C. Năm1969
D. Năm 1940
Câu 22: Công dân thực hiện quyền tố cáo khi gặp trường hợp
A. ông A xây nhà trái phép làm hỏng nhà ông B hàng xóm.

B. Anh T nhân viên điện lực đã ngưng cung cấp điện làm thiệt hại cho cơ sở sản xuất của chị H.

C. chủ tịch UBND xã X ra quyết định ly hôn cho anh T và chị L.

D. chủ tịch UBND xã Y ra quyết định thu hồi đất thổ cư của gia đinhg liệt sĩ.
Câu 23: Những người nào sau đây không có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?

A. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
B. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
C. Thẩm phán.
D. Chánh án Tòa án nhân dân.
Câu 24: Chị H bị buộc thôi việc vì lý do có bầu. Chị nên sử dụng quyền gì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?.

A. Quyền tố cáo

B. Quyền bầu cử
C. Quyền khiếu nại
D. Quyền ứng cử
Câu 25: Một trong những hành vi pháp luật về bảo vệ rừng nghiêm cấm là?

A. Lên án hành vi của lâm tặc.
B. Trồng rừng sau khi khai thác.
C. Cấm nổ mìn khi khai thác rừng.
D. Phá hoại, khai thác trái phép rừng.
Câu 26: Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử? (trung cau 30)
A. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.
B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.
C. Người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.
D. Người bị khởi tố dân sự.
Câu 27: Thực hiện tốt pháp luật về quốc phòng an ninh nhằm:
A. Giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn, thống nhất chủ quyền lãnh thổ nước ta.
B. Bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân.
C. Đẩy lùi mọi âm mưu thù địch.
D. Củng cố quốc phòng toàn dân.
Câu 28: Điều nào dười đây không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Hoạt động phát hiện, tìm tòi các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.
B. Hoạt động phát minh ra bẫy chuột.
C. Hoạt động sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn,
D. Hoạt động tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng bạo lực học đường.
Câu 29: Tận mắt chứng kiến nhiều tên lâm tặc phá rừng, bạn An nên sử dụng quyền gì để bảo vệ rừng?

A. Khiếu nại hành vi trộm gỗ của lâm tặc với chính quyền.
B. Tham gia ứng cử để có được một vị trí nhất định trong bộ máy Nhà nước và tiêu diệt bọn lâm tặc.
C. Tham gia quản lý Nhà nước để ngăn chặn hành vi trộm gỗ của lâm tặc.
D. Tố cáo hành vi trộm gỗ của lũ lâm tặc.
Câu 30: Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử?
A. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.
B. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.
C. Người bị khởi tố dân sự.
D. Người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.
II. Phần tự luận (2,5 điểm)
Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật về bảo đảm quốc phòng, an ninh?. Để tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia Nhà nước đã ban hành những hệ thống văn bản pháp luật nào? .
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II

I. Phần thi trắc nghiệm (7,5 điểm) 
Mã đề: 
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II. Phần tự luận (2,5 điểm)
NỘI DUNG: (2 điểm)
* Bảo vệ quốc phòng và an ninh có ý nghĩa: (0,5 điểm)

- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Giữ vững ổn định chính trị.

* Pháp luật quy định: (0,5 điểm)

- Bảo vệ quốc phòng và an ninh là quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lí.

* Trách nhiệm của công dân: 

- Trách nhiệm chung: (0,5 điểm)

+ Tham gia luật nghĩa vụ quân sự.

+ Thực hiện giáo dục quốc phòng.

+ Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ quốc phòng, an ninh.

- Trách nhiệm của học sinh: (Tự liên hệ trách nhiệm bản thân), (0,5 điểm)

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT: (0,5 điểm)
- Luật Quốc phòng.

- Luật An ninh quốc gia.

- Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Luật Công an nhân dân.
